
Phụ lục 2: 

Phân kỳ nguồn vốn đầu tư hạ tầng thương mại giai đoạn 2022-2025, 2026 -2030 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày          /      /2022 của UBND tỉnh Bình Phước) 

 

STT 
Hệ thống thương mại, 

thương mại điện tử 

Giai đoạn 2022-2025 Giai đoạn 2026-2030 Nguồn vốn đầu tư 

Dự án 
Kinh phí 

 (tỷ đồng) 
Dự án 

Kinh phí 

 (tỷ đồng) 

Vốn ngân sách  

Tỉnh (tỷ đồng) 

Vốn TW 

 (tỷ đồng) 

Vốn XHH 

(tỷ đồng) 

I Trung tâm thương mại 6 2.000 7 2300 0 0 4.300 

1 H. Chơn Thành 1 300 1 300    

2 Thị xã Bình Long 1 300      

3 Thị xã Phước Long 1 300      

4 Huyện Phú Riềng 1 300      

5 Huyện Đồng Phú 1 300      

6 TP. Đồng Xoài 1 500 1 500    

7 Huyện Hớn Quản   1 300    

8 Huyện Lộc Ninh   1 300    

9 Huyện Bù Đăng   1 300    

10 Huyện Bù Đốp   1 300    

11 H. Bù Gia Mập   1 300    

II Siêu thị 4 900 11 2.300 0 0 3.200 

1 Huyện Chơn Thành 1 200 1 200   400 



STT 
Hệ thống thương mại, 

thương mại điện tử 

Giai đoạn 2022-2025 Giai đoạn 2026-2030 Nguồn vốn đầu tư 

Dự án 
Kinh phí 

 (tỷ đồng) 
Dự án 

Kinh phí 

 (tỷ đồng) 

Vốn ngân sách  

Tỉnh (tỷ đồng) 

Vốn TW 

 (tỷ đồng) 

Vốn XHH 

(tỷ đồng) 

2 Thị xã Bình Long 1 200 1 200   400 

3 Thị xã Phước Long 1 200 1 200   400 

4 TP. Đồng Xoài 1 300 1 300   600 

5 Huyện Phú Riềng   1 200   200 

6 Huyện Đồng Phú   1 200   200 

7 Huyện Hớn Quản   1 200   200 

8 Huyện Lộc Ninh   1 200   200 

9 Huyện Bù Đăng   1 200   200 

10 Huyện Bù Đốp   1 200   200 

11 H. Bù Gia Mập   1 200   200 

III Chợ Đầu mối 1 300 1 300 200 - 400 

1 TP. Đồng Xoài 1 300 
  Hỗ trợ hạ tầng: 

100 
 200  

2 Huyện Chơn Thành   1 300 
Hỗ trợ hạ tầng: 

100 
 200 

IV Trung tâm Logistics 2 200 2 200 0 0 400 

1 Huyện Lộc Ninh 1 100     100 

2 Huyện Chơn Thành   1 100   100 



STT 
Hệ thống thương mại, 

thương mại điện tử 

Giai đoạn 2022-2025 Giai đoạn 2026-2030 Nguồn vốn đầu tư 

Dự án 
Kinh phí 

 (tỷ đồng) 
Dự án 

Kinh phí 

 (tỷ đồng) 

Vốn ngân sách  

Tỉnh (tỷ đồng) 

Vốn TW 

 (tỷ đồng) 

Vốn XHH 

(tỷ đồng) 

3 TP. Đồng Xoài 1 100     100 

4 Huyện Đồng Phú   1 100   100 

V Chợ truyền thống 43 379 12,9 6,8 359,3  

V.1 H. Chơn Thành 4 85   85 

1 Thị trấn Chơn Thành Xây dựng mới chợ Chơn Thành 50 - - 50 

2 Xã Minh Long Xây dựng mới chợ xã Minh Long  30 - - 30 

3 Xã Nha Bích Xây dựng mới chợ xã Nha Bích 3 - - 3 

4 Xã Minh Lập  Đầu tư nâng cấp chợ xã  Minh Lập 2 - - 2 

V.2 Huyện Hớn Quản 4 31,5 13,5  18 

1 TT. Tân Khai Đầu tư nâng cấp chợ TT. Tân Khai 6 6 - - 

2  ã Tân  iệp  Xây dựng mới chợ xã Tân Hiệp 3 - - 3  

3 Xã Đồng Nơ Xây dựng mới chợ xã Đồng Nơ 3 - - 3 

4  ã An Khương Xây dựng mới chợ xã An Khương 3 - - 3 

5  ã Phước An  Đầu tư nâng cấp chợ xã Phước An 1,5 1,5 - - 

6  ã Minh Đức  Đầu tư nâng cấp chợ xã Minh Đức 1,5 1,5 - - 

7 Xã Thanh An Đầu tư nâng cấp chợ xã Thanh An 1,5 1,5 - - 



STT 
Hệ thống thương mại, 

thương mại điện tử 

Giai đoạn 2022-2025 Giai đoạn 2026-2030 Nguồn vốn đầu tư 

Dự án 
Kinh phí 

 (tỷ đồng) 
Dự án 

Kinh phí 

 (tỷ đồng) 

Vốn ngân sách  

Tỉnh (tỷ đồng) 

Vốn TW 

 (tỷ đồng) 

Vốn XHH 

(tỷ đồng) 

8 Xã Tân Quan Đầu tư nâng cấp chợ xã Thanh An 1,5 1,5 - - 

9 Xã Tân  ưng Đầu tư nâng cấp chợ xã Thanh An 1,5 1,5 - - 

10 Xã An Phú Xây dựng mới chợ xã An Phú 3 - - 3 

11 Xã Minh Tâm Xây dựng mới chợ xã Minh Tâm 3 - - 3 

12 Xã An Lợi Xây dựng mới chợ xã An Lợi 3 - - 3 

V.3 Thị xã Bình Long 2 260 30  230 

1 TX. Bình Long Đầu tư nâng cấp chợ TX. Bình Long 224 24 - 200 

2 Chợ xã Thanh Lương  Đầu tư nâng cấp chợ xã Thanh Lương 36 6 - 30 

V.4 Huyện Lộc Ninh 6 12,5 0,9 2,2 9,4 

1 Thị trấn Lộc Ninh Đầu tư nâng cấp chợ Lộc Ninh 5 - - 5 

2 Xã Lộc Thái  Đầu tư nâng cấp chợ xã Lộc Thái 1,5 - 1 0,5  

3  ã Lộc Thành  Đầu tư nâng cấp chợ xã Lộc Thành 1,5 0,9 0,6 - 

4  ã Lộc   a  Đầu tư nâng cấp chợ xã Lộc Hòa 1,5 - 0,6  0,9 

5 Xã Lộc  ưng  Đầu tư nâng cấp chợ xã Lộc  ưng 1,5 - - 1,5 

6  ã Lộc An  Xây dựng mới chợ xã Lộc An 1,5 - - 1,5 

V.5 Huyện Bù Đốp 2 6 1 1 4 



STT 
Hệ thống thương mại, 

thương mại điện tử 

Giai đoạn 2022-2025 Giai đoạn 2026-2030 Nguồn vốn đầu tư 

Dự án 
Kinh phí 

 (tỷ đồng) 
Dự án 

Kinh phí 

 (tỷ đồng) 

Vốn ngân sách  

Tỉnh (tỷ đồng) 

Vốn TW 

 (tỷ đồng) 

Vốn XHH 

(tỷ đồng) 

1  ã Phước Thiện  Xây dựng mới chợ xã Phước Thiện 3 1  - 2 

2  ã  ưng Phước  Đầu tư xây dựng mới chợ xã  ưng Phước 3 - 1 2 

V.6 Huyện Bù Gia Mập 5 11  0,9 10,1 

1  ã Đakia  Xây dựng mới chợ xã Đakia 3 - - 3 

2 Xã Bình Thắng  Đầu tư nâng cấp chợ xã Bình Thắng 1,5 - - 1,5 

3  ã Đăk Ơ  Đầu tư nâng cấp chợ xã Đăk Ơ 2 - - 2 

4 Xã Bù Gia Mập  Đầu tư nâng cấp chợ xã Bù Gia Mập 1,5 - 0,9 0,6  

5  ã Phú Nghĩa  Xây dựng mới chợ xã Phú Nghĩa 3 - - 3 

V.7 Huyện Bù Đăng 8 19 4,5 1,8 12,7 

1 Thị trấn Đức Phong  Đầu tư nâng cấp chợ Bù Đăng 5 - - 5 

2  ã Nghĩa Trung  Xây dựng mới chợ xã Nghĩa Trung 3 - - 3 

3 Xã Thống Nhất  Đầu tư nâng cấp chợ xã Thống Nhất 1,5 - 0,9 0,6  

4  ã Đường 10  Xây dựng mới chợ xã Đường 10 3 3 - - 

5 Xã Bom Bo  Đầu tư nâng cấp chợ xã Bom Bo 2 - - 2 

6 Xã Bình Minh  Đầu tư xây dựng mới chợ xã Bình Minh 1,5 - - 1,5 

7  ã Đak Nhau  Đầu tư nâng cấp chợ xã Đăk Nhau 1,5 - 0,9 0,6  



STT 
Hệ thống thương mại, 

thương mại điện tử 

Giai đoạn 2022-2025 Giai đoạn 2026-2030 Nguồn vốn đầu tư 

Dự án 
Kinh phí 

 (tỷ đồng) 
Dự án 

Kinh phí 

 (tỷ đồng) 

Vốn ngân sách  

Tỉnh (tỷ đồng) 

Vốn TW 

 (tỷ đồng) 

Vốn XHH 

(tỷ đồng) 

8 Xã Thọ Sơn  Đầu tư nâng cấp chợ xã Thọ Sơn 1,5 1,5 - - 

V.8 Thị xã Phước Long 1 5   5 

1 T . Phước Long  Đầu tư nâng cấp chợ thị xã Phước Long 5 - - 5 

V.9 Huyện Phú Riềng 3 7,5 3 0,9 3,6 

1 Xã Long Bình  Xây dựng mới chợ xã Long Bình 3 1,5 - 1,5 

2 Xã Long Tân  Đầu tư nâng cấp chợ xã Long Tân 1,5 - 0,9 0,6  

3  ã Long  ưng  Xây dựng mới chợ xã Long  ưng 3 1,5 - 1,5 

V.10 TP. Đồng Xoài 1 3   3 

1  ã Tân Thành  Xây dựng mới chợ xã Tân Thành 3 - - 3 

V.11 Huyện Đồng Phú 7 19 0,5  18,5 

1 Thị trấn Tân Phú Đầu tư nâng cấp chợ Đồng Phú 5 - - 5 

2  ã Đồng Tâm  Đầu tư nâng cấp chợ xã Đồng Tâm 1,5 0,5  - 1 

3 Xã Tân Lập  Đầu tư nâng cấp chợ xã Tân Lập 3 - - 3 

4  ã Tân Phước  Đầu tư nâng cấp chợ xã Tân Phước 2 - - 2 

5 Xã Thuận Phú Đầu tư nâng cấp chợ xã Thuận Phú 1,5 - - 1,5 

6  ã Tân   a  Xây dựng mới chợ xã Tân Hòa 3 - - 3 



STT 
Hệ thống thương mại, 

thương mại điện tử 

Giai đoạn 2022-2025 Giai đoạn 2026-2030 Nguồn vốn đầu tư 

Dự án 
Kinh phí 

 (tỷ đồng) 
Dự án 

Kinh phí 

 (tỷ đồng) 

Vốn ngân sách  

Tỉnh (tỷ đồng) 

Vốn TW 

 (tỷ đồng) 

Vốn XHH 

(tỷ đồng) 

7  ã Thuận Lợi  Xây dựng mới chợ xã Thuận Lợi 3 - - 3 

VI 

Cửa hàng tiện lợi, cửa 

hàng chuyên doanh, 

cửa hàng bán lẻ 

100 495 100 495 0 0 990 

1 Huyện Chơn Thành 10 50 10 50   100 

2 Huyện Hớn Quản 6 30 6 30   60 

3 Thị xã Bình Long 13 65 13 65   130 

4 Huyện Lộc Ninh 5 25 5 25   50 

5 Huyện Bù Đốp 4 20 4 20   40 

6 Thị xã Phước Long 14 70 14 70   140 

7 Huyện Bù Gia Mập 6 30 6 30   60 

8 Huyện Bù Đăng 8 40 8 40   80 

9 Huyện Phú Riềng 5 25 5 25   50 

10 TP. Đồng Xoài 20 100 20 100   200 

11 Huyện Đồng Phú 8 40 8 40   80 

VII 
Hỗ trợ ứng dụng và 

phát triển TMĐT  
70 10 70 10 7,8 7,4 4,8 



STT 
Hệ thống thương mại, 

thương mại điện tử 

Giai đoạn 2022-2025 Giai đoạn 2026-2030 Nguồn vốn đầu tư 

Dự án 
Kinh phí 

 (tỷ đồng) 
Dự án 

Kinh phí 

 (tỷ đồng) 

Vốn ngân sách  

Tỉnh (tỷ đồng) 

Vốn TW 

 (tỷ đồng) 

Vốn XHH 

(tỷ đồng) 

1 
Xây dựng, phát triển hệ 

thống hạ tầng TMĐT 
5 0,9 5 0,9 1 0,8  

2 

Tuyên truyền, phố biến, 

nâng cao nhận thức và 

kỹ năng ứng dụng 

TMĐT cho cộng đồng 

10 0,9 10 0,9 1,8   

3 
Hỗ trợ DN ứng dụng 

TMĐT, chuyển đổi số 
50 7,4 50 7,4 4 6 4,8 

4 
Nâng cao chất lượng 

công tác QL về TMĐT 
5 0,8 5 0,8 1 0,6  

Tổng cộng  (từ I đến VII) 4.094,5  5.877 261 14,2 9.696,3 

 9.971,5 9.971,5 
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